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DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH “MÙA VÀNG ĐÓN AN KHANG” 

Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022 

Số Hợp đồng Tên khách hàng Mã số dự thưởng 

U922227932 Hoàng Tùng Giang U922227932001 

U922227932 Hoàng Tùng Giang U922227932002 

U922227932 Hoàng Tùng Giang U922227932003 

U922227932 Hoàng Tùng Giang U922227932004 

U800609782 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609782001 

U800609782 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609782002 

U800609782 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609782003 

U800609782 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609782004 

U800609834 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609834001 

U800609834 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609834002 

U800609834 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609834003 

U800609834 Trần Như Vương Quốc Nghĩa U800609834004 

U800617651 Nguyễn Thị Thủy U800617651001 

U800617651 Nguyễn Thị Thủy U800617651002 

U800617651 Nguyễn Thị Thủy U800617651003 

U800617651 Nguyễn Thị Thủy U800617651004 

U800625229 Dương Thị Thúy Diễm U800625229001 

U800625229 Dương Thị Thúy Diễm U800625229002 

U800625229 Dương Thị Thúy Diễm U800625229003 

U800625229 Dương Thị Thúy Diễm U800625229004 

U922211333 Vũ Mạnh Trường U922211333001 

U922211333 Vũ Mạnh Trường U922211333002 

U922211333 Vũ Mạnh Trường U922211333003 

U922211333 Vũ Mạnh Trường U922211333004 

U922090428 Đào Thị Dung U922090428001 

U922090428 Đào Thị Dung U922090428002 

U922090428 Đào Thị Dung U922090428003 

U922090428 Đào Thị Dung U922090428004 

U922080881 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh U922080881001 

U922080881 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh U922080881002 

U922080881 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh U922080881003 

U922173662 Hoàng Đình Uyên Thảo U922173662001 

U922173662 Hoàng Đình Uyên Thảo U922173662002 

U922173662 Hoàng Đình Uyên Thảo U922173662003 

U922273575 Phạm Minh Lợi U922273575001 

U922273575 Phạm Minh Lợi U922273575002 

U922273575 Phạm Minh Lợi U922273575003 
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U922070396 Lưu Thị Ngọc Giàu U922070396001 

U922070396 Lưu Thị Ngọc Giàu U922070396002 

U922070396 Lưu Thị Ngọc Giàu U922070396003 

U922273517 Mai Thị Hằng U922273517001 

U922273517 Mai Thị Hằng U922273517002 

U922273517 Mai Thị Hằng U922273517003 

U922087761 Lê Hải Anh U922087761001 

U922087761 Lê Hải Anh U922087761002 

U922087761 Lê Hải Anh U922087761003 

U922138717 Dương Văn Hảo U922138717001 

U922138717 Dương Văn Hảo U922138717002 

U922138717 Dương Văn Hảo U922138717003 

U922272288 Lê Minh Thiêm U922272288001 

U922272288 Lê Minh Thiêm U922272288002 

U922272288 Lê Minh Thiêm U922272288003 

U922287260 Cao Lê Tuấn U922287260001 

U922287260 Cao Lê Tuấn U922287260002 

U922287260 Cao Lê Tuấn U922287260003 

U922069996 Trịnh Thị Minh Huệ U922069996001 

U922069996 Trịnh Thị Minh Huệ U922069996002 

U922069996 Trịnh Thị Minh Huệ U922069996003 

U922276750 Dương Ngọc Thảo U922276750001 

U922276750 Dương Ngọc Thảo U922276750002 

U922276750 Dương Ngọc Thảo U922276750003 

U922215245 Lê Quang Hợp U922215245001 

U922215245 Lê Quang Hợp U922215245002 

U922215245 Lê Quang Hợp U922215245003 

U922124763 Huỳnh Điền Quốc Việt U922124763001 

U922124763 Huỳnh Điền Quốc Việt U922124763002 

U922124763 Huỳnh Điền Quốc Việt U922124763003 

U922124899 Lê Ngọc Chương U922124899001 

U922124899 Lê Ngọc Chương U922124899002 

U922124899 Lê Ngọc Chương U922124899003 

U922182226 Nguyễn Thị Thu Hạnh U922182226001 

U922182226 Nguyễn Thị Thu Hạnh U922182226002 

U922182226 Nguyễn Thị Thu Hạnh U922182226003 

U922070587 Nguyễn Thị Hải U922070587001 

U922070587 Nguyễn Thị Hải U922070587002 

U922070587 Nguyễn Thị Hải U922070587003 

U922195475 Trần Đức Trí U922195475001 

U922195475 Trần Đức Trí U922195475002 
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U922195475 Trần Đức Trí U922195475003 

U922288971 Lê Hồng Khanh U922288971001 

U922288971 Lê Hồng Khanh U922288971002 

U922288971 Lê Hồng Khanh U922288971003 

U922228313 Hồ Thanh Hà U922228313001 

U922228313 Hồ Thanh Hà U922228313002 

U922228313 Hồ Thanh Hà U922228313003 

U800617868 Nguyễn Thị Hường U800617868001 

U800617868 Nguyễn Thị Hường U800617868002 

U800617868 Nguyễn Thị Hường U800617868003 

U800606329 Hồ Thị Công U800606329001 

U800606329 Hồ Thị Công U800606329002 

U800606329 Hồ Thị Công U800606329003 

U800618029 Lý Tuyết Hằng U800618029001 

U800618029 Lý Tuyết Hằng U800618029002 

U800618029 Lý Tuyết Hằng U800618029003 

U922143058 Trần Trọng Nam U922143058001 

U922143058 Trần Trọng Nam U922143058002 

U922143058 Trần Trọng Nam U922143058003 

U922173400 Lê Minh Vũ U922173400001 

U922173400 Lê Minh Vũ U922173400002 

U922173400 Lê Minh Vũ U922173400003 

U922274862 Lê Hoàng Anh U922274862001 

U922274862 Lê Hoàng Anh U922274862002 

U922274862 Lê Hoàng Anh U922274862003 

U800607331 Dương Phi Sơn U800607331001 

U800607331 Dương Phi Sơn U800607331002 

U800607331 Dương Phi Sơn U800607331003 

U922116878 Nguyễn Thị Thủy U922116878001 

U922116878 Nguyễn Thị Thủy U922116878002 

U922116878 Nguyễn Thị Thủy U922116878003 

U800606316 Nguyễn Thị Ngọc Trinh U800606316001 

U800606316 Nguyễn Thị Ngọc Trinh U800606316002 

U800606316 Nguyễn Thị Ngọc Trinh U800606316003 

U922149939 Nguyễn Đình Hà U922149939001 

U922149939 Nguyễn Đình Hà U922149939002 

U922149939 Nguyễn Đình Hà U922149939003 

U800603801 Phùng Thị Thúy U800603801001 

U800603801 Phùng Thị Thúy U800603801002 

U800603801 Phùng Thị Thúy U800603801003 

U922144549 Ngô Văn Ninh U922144549001 
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U922144549 Ngô Văn Ninh U922144549002 

U922144549 Ngô Văn Ninh U922144549003 

U922096082 Phạm Thị Nguyệt U922096082001 

U922096082 Phạm Thị Nguyệt U922096082002 

U922096082 Phạm Thị Nguyệt U922096082003 

U922195653 Nguyễn Thị Vân U922195653001 

U922195653 Nguyễn Thị Vân U922195653002 

U922195653 Nguyễn Thị Vân U922195653003 

U922100389 Nguyễn Thị Hương U922100389001 

U922100389 Nguyễn Thị Hương U922100389002 

U922100389 Nguyễn Thị Hương U922100389003 

U922174137 Phạm Thị Như Quỳnh U922174137001 

U922174137 Phạm Thị Như Quỳnh U922174137002 

U922174137 Phạm Thị Như Quỳnh U922174137003 

U922236431 Huỳnh Hoàng Anh U922236431001 

U922236431 Huỳnh Hoàng Anh U922236431002 

U922175628 Bùi Thị Hồng Vân U922175628001 

U922175628 Bùi Thị Hồng Vân U922175628002 

U922208155 Nguyễn Hồng Chuyên U922208155001 

U922208155 Nguyễn Hồng Chuyên U922208155002 

U922091537 Nguyễn Thị Phương Thanh U922091537001 

U922091537 Nguyễn Thị Phương Thanh U922091537002 

U922228863 Vũ Thanh Tuấn U922228863001 

U922228863 Vũ Thanh Tuấn U922228863002 

U922099555 Lương Thị Quyên U922099555001 

U922099555 Lương Thị Quyên U922099555002 

U922096338 Nguyễn Bá Dũng U922096338001 

U922096338 Nguyễn Bá Dũng U922096338002 

U922131400 Nguyễn Thị Hồng Nhung U922131400001 

U922131400 Nguyễn Thị Hồng Nhung U922131400002 

U922241581 Nguyễn Thị Hậu U922241581001 

U922241581 Nguyễn Thị Hậu U922241581002 

U922146356 Đặng Thị Minh Thảo U922146356001 

U922146356 Đặng Thị Minh Thảo U922146356002 

U922113978 Lê Văn Thiên U922113978001 

U922113978 Lê Văn Thiên U922113978002 

U922130582 Nguyễn Văn Khánh U922130582001 

U922130582 Nguyễn Văn Khánh U922130582002 

U922276585 Huỳnh Cao Dân U922276585001 

U922276585 Huỳnh Cao Dân U922276585002 

U800606332 Nguyễn Thế Chung U800606332001 
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U800606332 Nguyễn Thế Chung U800606332002 

U800606044 Nguyễn Thị Kim Tuyết U800606044001 

U800606044 Nguyễn Thị Kim Tuyết U800606044002 

U800625410 Vũ Thị Thoa U800625410001 

U800625410 Vũ Thị Thoa U800625410002 

U800606060 Nguyễn Duy Quí U800606060001 

U800606060 Nguyễn Duy Quí U800606060002 

U922177778 Đặng Thị Hoàng Giang U922177778001 

U922177778 Đặng Thị Hoàng Giang U922177778002 

U922144604 Trần Văn Trâm U922144604001 

U922144604 Trần Văn Trâm U922144604002 

U922131565 Bùi Văn Long U922131565001 

U922131565 Bùi Văn Long U922131565002 

U922069116 Đào Quốc Hưng U922069116001 

U922069116 Đào Quốc Hưng U922069116002 

U922183364 Tô Huy Đức U922183364001 

U922183364 Tô Huy Đức U922183364002 

U922219021 Dương Thế Cường U922219021001 

U922219021 Dương Thế Cường U922219021002 

U922208003 Võ Thị Phương Trâm U922208003001 

U922208003 Võ Thị Phương Trâm U922208003002 

U800593966 Trần Thị Lan U800593966001 

U800593966 Trần Thị Lan U800593966002 

U922226072 Lê Thị Út Minh U922226072001 

U922226072 Lê Thị Út Minh U922226072002 

U920344037 
CÔNG TY TNHH XNK 
BIGITEXCO U920344037001 

U920344037 
CÔNG TY TNHH XNK 
BIGITEXCO U920344037002 

U922277186 Trần Viết Quốc U922277186001 

U922277186 Trần Viết Quốc U922277186002 

U922068308 Nguyễn Phải Em U922068308001 

U922068308 Nguyễn Phải Em U922068308002 

U922200739 Nguyễn Hoàng Phước U922200739001 

U922200739 Nguyễn Hoàng Phước U922200739002 

U922174739 Nguyễn Văn Huyện U922174739001 

U922174739 Nguyễn Văn Huyện U922174739002 

U922146518 Nguyễn Quốc Đạt U922146518001 

U922146518 Nguyễn Quốc Đạt U922146518002 

U922287435 Trần Trung Ngân U922287435001 

U922287435 Trần Trung Ngân U922287435002 

U922135765 Đặng Thị Hằng U922135765001 
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U922135765 Đặng Thị Hằng U922135765002 

U922194735 Trần Văn Thực U922194735001 

U922194735 Trần Văn Thực U922194735002 

U922120055 Phạm Văn Hùng U922120055001 

U922120055 Phạm Văn Hùng U922120055002 

U800608275 Nguyễn Bảo Châu U800608275001 

U800608275 Nguyễn Bảo Châu U800608275002 

U922096325 Huỳnh Cang Châu Ngân U922096325001 

U922096325 Huỳnh Cang Châu Ngân U922096325002 

U922243644 Bùi Văn Tuyến U922243644001 

U922243644 Bùi Văn Tuyến U922243644002 

U922172595 Trần Như Thành U922172595001 

U922172595 Trần Như Thành U922172595002 

U922125432 Lê Xuân Cảm U922125432001 

U922125432 Lê Xuân Cảm U922125432002 

U922235225 Nguyễn Hồng Quân U922235225001 

U922235225 Nguyễn Hồng Quân U922235225002 

U922085190 Nguyễn Mộng Tuyền U922085190001 

U922085190 Nguyễn Mộng Tuyền U922085190002 

U922195226 Trần Đức Trí U922195226001 

U922195226 Trần Đức Trí U922195226002 

U922238248 Phi Long Ayũn U922238248001 

U922238248 Phi Long Ayũn U922238248002 

U922131358 Nguyễn Như Ý U922131358001 

U922131358 Nguyễn Như Ý U922131358002 

U922087680 Trương Anh Tuấn U922087680001 

U922087680 Trương Anh Tuấn U922087680002 

U922118216 Ninh Thị Thu Huyền U922118216001 

U922118216 Ninh Thị Thu Huyền U922118216002 

U922250242 Võ Văn Chiêu U922250242001 

U922250242 Võ Văn Chiêu U922250242002 

U922262984 Nguyễn Thị Tình U922262984001 

U922262984 Nguyễn Thị Tình U922262984002 

U922178010 Phạm Thị Hồng Lý U922178010001 

U922178010 Phạm Thị Hồng Lý U922178010002 

U922123955 Nguyễn Thị Cẩm Chi U922123955001 

U922123955 Nguyễn Thị Cẩm Chi U922123955002 

U922146084 Trịnh Thị Mỹ Dung U922146084001 

U922146084 Trịnh Thị Mỹ Dung U922146084002 

U922266281 Nguyễn Thế Minh U922266281001 

U922266281 Nguyễn Thế Minh U922266281002 
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U922231274 Lê Văn Mười U922231274001 

U922231274 Lê Văn Mười U922231274002 

U922238170 Nguyễn Thị Kim Thanh U922238170001 

U922238170 Nguyễn Thị Kim Thanh U922238170002 

U922092662 Lê Thị Minh Hiếu U922092662001 

U922092662 Lê Thị Minh Hiếu U922092662002 

U922272848 Trần Thị Kim Sương U922272848001 

U922272848 Trần Thị Kim Sương U922272848002 

U800613972 Hồ Nguyệt Minh U800613972001 

U800613972 Hồ Nguyệt Minh U800613972002 

U922174836 Lê Hoàng Yến U922174836001 

U922174836 Lê Hoàng Yến U922174836002 

U922177781 Nguyễn Phước Hoàng Khanh U922177781001 

U922177781 Nguyễn Phước Hoàng Khanh U922177781002 

U922150106 Phạm Thanh Điền U922150106001 

U922150106 Phạm Thanh Điền U922150106002 

U922223729 PHẠM BÁ HÀ U922223729001 

U922223729 PHẠM BÁ HÀ U922223729002 

U922146259 Nguyễn Kiều Phương Oanh U922146259001 

U922146259 Nguyễn Kiều Phương Oanh U922146259002 

U922262557 Nguyễn Đức Dũng U922262557001 

U922262557 Nguyễn Đức Dũng U922262557002 

U922096176 Nguyễn Thị Hạnh U922096176001 

U922096176 Nguyễn Thị Hạnh U922096176002 

U922215847 Võ Đức Việt U922215847001 

U922215847 Võ Đức Việt U922215847002 

U922096312 Trần Thị Thúy Liễu U922096312001 

U922096312 Trần Thị Thúy Liễu U922096312002 

U922274639 Trần Thị Hải U922274639001 

U922274639 Trần Thị Hải U922274639002 

U922172854 Lại Thị Nga U922172854001 

U922172854 Lại Thị Nga U922172854002 

U922182527 Lê Thị Lựu U922182527001 

U922182527 Lê Thị Lựu U922182527002 

U922224029 Vũ Trần Thiên Tài U922224029001 

U922224029 Vũ Trần Thiên Tài U922224029002 

U922228300 Lâm Khả Tú U922228300001 

U922228300 Lâm Khả Tú U922228300002 

U922274231 Lê Thị Hồng Phát U922274231001 

U922274231 Lê Thị Hồng Phát U922274231002 

U922128280 Nguyễn Thị Thúy Ngọc U922128280001 
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U922128280 Nguyễn Thị Thúy Ngọc U922128280002 

U922274833 Nguyễn Hữu Ngải U922274833001 

U922274833 Nguyễn Hữu Ngải U922274833002 

U922115471 Nguyễn Thị Hoàng Dung U922115471001 

U922115471 Nguyễn Thị Hoàng Dung U922115471002 

U922194311 Phạm Nguyễn Huyền Mai U922194311001 

U922194311 Phạm Nguyễn Huyền Mai U922194311002 

U922251487 Phan Thị Kim Loan U922251487001 

U922251487 Phan Thị Kim Loan U922251487002 

U922193642 Hoàng Minh Khánh U922193642001 

U922193642 Hoàng Minh Khánh U922193642002 

U922195145 Lê Thị Hương U922195145001 

U922195145 Lê Thị Hương U922195145002 

U922083781 Nguyễn Thị Kim Anh U922083781001 

U922083781 Nguyễn Thị Kim Anh U922083781002 

U922144044 Nguyễn Thị Huyền U922144044001 

U922144044 Nguyễn Thị Huyền U922144044002 

U922272246 Lưu Thanh Phụng U922272246001 

U922272246 Lưu Thanh Phụng U922272246002 

U922146657 Đinh Quốc Khánh U922146657001 

U922146657 Đinh Quốc Khánh U922146657002 

U922145894 Ngô Sỹ Đăng U922145894001 

U922145894 Ngô Sỹ Đăng U922145894002 

U922183128 Hoàng Quốc Quyền U922183128001 

U922183128 Hoàng Quốc Quyền U922183128002 

U922143045 Lê Nguyên U922143045001 

U922143045 Lê Nguyên U922143045002 

U922113923 Trần Thị Hải Yến U922113923001 

U922113923 Trần Thị Hải Yến U922113923002 

U922184279 Nguyễn Thị Thanh Huyền U922184279001 

U922184279 Nguyễn Thị Thanh Huyền U922184279002 

U922093030 Nguyễn Tiến Dũng U922093030001 

U922093030 Nguyễn Tiến Dũng U922093030002 

U922248377 Phan Thị Mây U922248377001 

U922248377 Phan Thị Mây U922248377002 

U922071162 Dương Thị Thanh U922071162001 

U922071162 Dương Thị Thanh U922071162002 

U922276792 Nguyễn Thị Hiền U922276792001 

U922276792 Nguyễn Thị Hiền U922276792002 

U922083817 Nguyễn Văn Hoài Huy U922083817001 

U922083817 Nguyễn Văn Hoài Huy U922083817002 
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U922252790 Lương Kim Nhàn U922252790001 

U922252790 Lương Kim Nhàn U922252790002 

U922201592 Hà Thị Kim Duyên U922201592001 

U922201592 Hà Thị Kim Duyên U922201592002 

U922136573 Nguyễn Cảnh Hùng U922136573001 

U922136573 Nguyễn Cảnh Hùng U922136573002 

U922134643 Lê Thị Thảo U922134643001 

U922134643 Lê Thị Thảo U922134643002 

U922250116 Cao Thị Hợp U922250116001 

U922250116 Cao Thị Hợp U922250116002 

U800612863 Trần Văn Hùng U800612863001 

U800612863 Trần Văn Hùng U800612863002 

U922220696 Phạm Thị Lễ U922220696001 

U922220696 Phạm Thị Lễ U922220696002 

U922187386 Dương Thị Hiền U922187386001 

U922187386 Dương Thị Hiền U922187386002 

U922097557 Hồ Nhật Trường U922097557001 

U922097557 Hồ Nhật Trường U922097557002 

U922136227 Nguyễn Tuấn Anh U922136227001 

U922136227 Nguyễn Tuấn Anh U922136227002 

U922273850 Lê Hoài Thương U922273850001 

U922273850 Lê Hoài Thương U922273850002 

U922229189 Nguyễn Thị Bé Chính U922229189001 

U922229189 Nguyễn Thị Bé Chính U922229189002 

U922112704 Đặng Xuân Tiệp U922112704001 

U922112704 Đặng Xuân Tiệp U922112704002 

U922133259 Lê Văn Thanh U922133259001 

U922133259 Lê Văn Thanh U922133259002 

U922247543 Đặng Đức Thảo U922247543001 

U922247543 Đặng Đức Thảo U922247543002 
 


